
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 210663 Nguyễn Tấn Bút 21/07/2003 Long An DH21OTO02

2 210636 Huỳnh Phan Gia Đạt 24/07/2003 Cần Thơ DH21OTO02

3 210605 Trần Nhật Dĩ 14/05/2003 Cà Mau DH21OTO02

4 210520 Mai Thanh Đức 26/02/2003 An Giang DH21OTO02

5 210565 Phan Bảo Duy 25/05/2003 Bến Tre DH21OTO02

6 210585 Huỳnh Tuấn Em 06/08/2004 Cà Mau DH21OTO02

7 210831 Võ Trung Hậu 13/01/2003 Tiền Giang DH21OTO02

8 210821 Võ Tấn Hưng 16/03/2003 Kiên Giang DH21OTO02

9 210788 Huỳnh Ngọc Huy 22/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

10 210983 Mã Nhất Huy 01/11/2003 Cà Mau DH21OTO02

11 223127 Bùi Minh Kha 02/12/2004 Bến Tre DH22QLC01

12 210703 Huỳnh Vĩ Khang 10/01/2003 Vĩnh Long DH21OTO02

13 225129 Lữ Minh Khánh 24/06/2004 Cần Thơ DH22QLC01

14 210937 Huỳnh Vĩnh Lộc 16/12/2003 Kiên Giang DH21OTO02

15 227061 Đỗ Lâm Khoa Minh 05/06/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

16 224978 Nguyễn Phan Ngọc My 09/01/2004 Tiền Giang DH22TDT01

17 222884 Nguyễn Nhật Nam 05/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

18 226697 Thái Thị Trúc Ngân 11/02/2004 Trà Vinh DH22LOG01

19 210910 Mai Khôi Nguyên 05/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

20 226537 Nguyễn Chí Nguyên 19/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

21 226941 Nguyễn Thị Như Nguyệt 22/05/2004 An Giang DH22LOG01

22 223632 Phan Minh Nhật 26/03/2004 Vĩnh Long DH22OTO04

23 233858 Trần Ngọc Nhi 11/11/2005 An Giang DH23QTK03
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24 221947 Lê Quỳnh Như 13/09/2004 Cà Mau DH22NNA03

25 221839 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/03/2004 Cần Thơ DH22QTD04

26 229911 Đặng Hồ Khánh Phương 13/06/2003 Cà Mau DH22NNA03

27 223605 Châu Tiến Quy 15/01/2004 Vĩnh Long DH22OTO04

28 226019 Hồ Thị Như Quyền 18/09/2004 Bạc Liêu DH22QLC01

29 234692 Huỳnh Thị Thúy Quỳnh 10/03/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

30 223656 Châu Chí Tài 27/11/2004 Vĩnh Long DH22OTO04

31 223574 Nguyễn Quốc Thái 05/10/2004 Kiên Giang DH22OTO04

32 223927 Nguyễn Chí Thanh 18/12/2004 Trà Vinh DH22QLC01

33 220251 Võ Thị Phương Thảo 09/11/2004 Hậu Giang DH22NNA03

34 226829 Lý Thái Thịnh 20/09/2004 Cà Mau DH22OTO04

35 220608 Võ Thái Hưng Thịnh 31/03/2004 Hậu Giang DH22NNA03

36 226958 Trần Thị Mỹ Tiên 08/09/2004 Kiên Giang DH22KQT02

37 224526 Thái Phương Tín 16/05/2004 An Giang DH22NNA03

38 222571 Thái Hữu Toàn 06/03/2004 Hậu Giang DH22YKH06

39 234179 Trần Thị Thanh Tuyền 27/02/2005 Ninh Thuận DH23KQT01

40 224371 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/08/2004 An Giang DH22XET04

41 224050 Trương Hà Thảo Vy 07/05/2004 Cần Thơ DH22QTD04

42 224064 Trần Thị Kim Xoàn 26/06/2004 An Giang DH22QLC01

43 223067 Bùi Thị Kim Xuyến 19/10/2004 An Giang DH22LOG01

44 222700 Nguyễn Thị Như Ý 31/05/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

45 221735 Nguyễn Thị Hồng Yến 22/01/2003 An Giang DH22LOG01
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